
     TỔNG CỤC THỐNG KÊ        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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STT Tên thông tin thống kê
Mức độ 

hoàn chỉnh

Thời gian 

phổ biến

Hình thức 

phổ biến
Đơn vị liên hệ

A B 1 2 3 4

I Công bố định kỳ hàng tháng

1 Ấn phẩm

1.1
Báo cáo tình hình kinh tế- xã hội tháng 

01/2021
Ước tính 29/1/2021

Website và 

ấn phẩm

Phòng Thống kê

Tổng hợp

1.2
Báo cáo tình hình kinh tế- xã hội tháng 02 

và 02 tháng đầu năm 2021
Ước tính 28/2/2021

Website và 

ấn phẩm

Phòng Thống kê

Tổng hợp

1.3
Báo cáo tình hình kinh tế- xã hội tháng 04 

và 4 tháng đầu năm 2021
Ước tính 29/4/2021

Website và 

ấn phẩm

Phòng Thống kê

Tổng hợp

1.4
Báo cáo tình hình kinh tế- xã hội tháng 05 

và 5 tháng đầu năm 2021
Ước tính 29/5/2021

Website và 

ấn phẩm

Phòng Thống kê

Tổng hợp

1.5
Báo cáo tình hình kinh tế- xã hội tháng 7 và 

7 tháng năm 2021
Ước tính 29/7/2021

Website và 

ấn phẩm

Phòng Thống kê

Tổng hợp

1.6
Báo cáo tình hình kinh tế- xã hội tháng 8 và 

8 tháng năm 2021
Ước tính 29/8/2021

Website và 

ấn phẩm

Phòng Thống kê

Tổng hợp

1.7
Báo cáo tình hình kinh tế- xã hội tháng 10 

và 10 tháng năm 2021
Ước tính 29/10/2021

Website và 

ấn phẩm

Phòng Thống kê

Tổng hợp

1.8
Báo cáo tình hình kinh tế- xã hội tháng 11 

và 11 tháng  năm 2021
Ước tính 29/11/2021

Website và 

ấn phẩm

Phòng Thống kê

Tổng hợp

2
Chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh, 

cấp huyện, cấp xã

2.1 Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 01/2021 Chính thức 29/1/2021
Website và 

ấn phẩm

Phòng Thống kê 

Kinh tế

2.2 Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 02/2021 Chính thức 29/02/2021
Website và 

ấn phẩm

Phòng Thống kê 

Kinh tế

2.3 Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 03/2021 Chính thức 29/3/2021
Website và 

ấn phẩm

Phòng Thống kê 

Kinh tế
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STT Tên thông tin thống kê
Mức độ 

hoàn chỉnh

Thời gian 

phổ biến

Hình thức 

phổ biến
Đơn vị liên hệ

2.4 Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 04/2021 Chính thức 29/4/2021
Website và 

ấn phẩm

Phòng Thống kê 

Kinh tế

2.5 Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2021 Chính thức 29/5/2021
Website và 

ấn phẩm

Phòng Thống kê 

Kinh tế

2.6 Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6/2021 Chính thức 29/6/2021
Website và 

ấn phẩm

Phòng Thống kê 

Kinh tế

2.7 Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2021 Chính thức 29/7/2021
Website và 

ấn phẩm

Phòng Thống kê 

Kinh tế

2.8 Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2021 Chính thức 29/8/2021
Website và 

ấn phẩm

Phòng Thống kê 

Kinh tế

2.9 Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2021 Chính thức 29/9/2021
Website và 

ấn phẩm

Phòng Thống kê 

Kinh tế

2.10 Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2021 Chính thức 29/10/2021
Website và 

ấn phẩm

Phòng Thống kê 

Kinh tế

2.11 Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2021 Chính thức 29/11/2021
Website và 

ấn phẩm

Phòng Thống kê 

Kinh tế

2.12 Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2021 Chính thức 29/12/2021
Website và 

ấn phẩm

Phòng Thống kê 

Kinh tế

II Công bố định kỳ hàng quý

Ấn phẩm

1
Báo cáo tình hình kinh tế- xã hội quý I năm 

2021
Ước tính 29/3/2021

Website và 

ấn phẩm

Phòng Thống kê

Tổng hợp

2
Báo cáo tình hình kinh tế- xã hội quý II và 

6 tháng đầu năm 2021
Ước tính 29/6/2021

Họp báo; 

website và 

ấn phẩm

Phòng Thống kê

Tổng hợp

3
Báo cáo tình hình kinh tế- xã hội quý III 

năm 2021
Ước tính 29/9/2021

Website và 

ấn phẩm

Phòng Thống kê

Tổng hợp

III Công bố định kỳ hàng năm

Ấn phẩm

1 Báo cáo tình hình kinh tế- xã hội năm 2021 Ước tính 29/12/2021

Họp báo; 

website và 

ấn phẩm

Phòng Thống kê

Tổng hợp

2 Niên giám thống kê năm 2020

Chính thức  

2019, sơ bộ 

2020

30/6/2021 Ấn phẩm
Phòng Thống kê

Tổng hợp
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STT Tên thông tin thống kê
Mức độ 

hoàn chỉnh

Thời gian 

phổ biến

Hình thức 

phổ biến
Đơn vị liên hệ

3
Hệ thống chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu 

của tỉnh năm 2020

Chính thức 

2019, sơ bộ 

2020

31/3/2021
Website và 

ấn phẩm

Phòng Thống kê

Tổng hợp

4 Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2021 Chính thức 15.12.2020 Website
Phòng Thống kê

Tổng hợp

IV Công bố không thường xuyên

1

Một số chỉ tiêu chủ yếu trong kết quả điều 

tra thu nhập bình quân đầu người trên địa 

bàn tỉnh Ninh Bình 2021 (nhiệm vụ địa 

phương)

Chính thức

Theo yêu 

cầu địa 

phương

Ấn phẩm
Phòng Thống kê 

Xã hội

2
Một số chỉ tiêu chủ yếu trong kết quả điều 

tra cá thể năm 2021
Chính thức

Theo lịch 

của TCTK
Ấn phẩm

Phòng Thống kê 

Kinh tế

3
Một số chỉ tiêu chủ yếu trong kết quả điều 

tra Doanh nghiệp 2021
Chính thức

Theo lịch 

của TCTK
Ấn phẩm

Phòng Thống kê 

Kinh tế

       Nơi nhận: Q . CỤC TRƯỞNG

          - Vụ TH -TCTK - Vụ TKTH -TCTK

          - Lưu TH - Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh; UBND tỉnh; (đã ký)

 - Các Sở, Ban, Ngành; (Đã ký)

 - Lưu VT, TH.        

Bùi Văn Đồng
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